
Phụ lục I 

NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG  

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỨC 1 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
_________________________ 

 

 

1. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát thanh công suất dưới 50KW. 

2. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát hình, máy phát thanh FM, máy 

phát sóng viba, vận hành trạm truyền dẫn tín hiệu vệ tinh có công suất dưới 5KW. 

3. Ghi hình, dựng hình trong trường quay, phòng dựng, phòng thu, ghi, dựng 

hình, đạo diễn âm thanh và hình trên xe phát thanh, xe truyền hình lưu động (phát 

thanh, truyền hình lưu động). 

4. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát điện công suất từ 20KVA đến 

dưới 500KVA. 

5. Ghi hình, lồng tiếng, thu nhạc, truyền dẫn tín hiệu âm thanh, tín hiệu 

truyền hình trong trường quay (Studio). 

6. Vận hành trong phòng tổng khống chế trung tâm phát thanh truyền hình. 

7. Quản lý kho phim, băng, bảo quản, sao chép tư liệu bằng băng từ, đĩa 

hình, đĩa tiếng, xử lý kỹ thuật hồ sơ tài liệu lưu trữ, vận hành máy chiếu phim, tu 

sửa phục hồi phim điện ảnh.  

8. Phóng viên, biên tập viên tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, truyền 

hình, đạo diễn, biên tập chương trình trên xe phát thanh, truyền hình lưu động. 

9. Phát thanh viên, biên tập viên dẫn chương trình trong trường quay, phòng dựng. 

10. Điều hành, kiểm soát phòng phát thanh, truyền hình quốc gia. 

11. Lắp đặt, sửa chữa đường dây phi-đơ anten, móng néo cột anten ở các đài 

phát sóng, phát thanh, truyền hình có tổng công suất từ 100 KW trở lên. 

12. Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống cung cấp điện cho đài phát thanh, 

truyền hình và trung tâm kỹ thuật phát thanh, truyền hình./. 

 



Phụ lục II 

NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG  

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỨC 2  
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
_________________________ 

 

 

1. Nghề, công việc quy định tại mục Điều kiện lao động loại IV phần 

XXVIII (Thể dục - Thể thao, Văn hóa thông tin) Danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm (kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).  

2. Nghề, công việc quy định tại mục Điều kiện lao động loại IV phần XXXI 

(Du lịch) Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công 

việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)  

3. Nghề, công việc sau: 

3.1. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát thanh công suất dưới 50KW, 

máy phát hình, máy phát sóng viba công suất dưới 5KW đặt trong hầm, nhà hầm.  

3.2. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh ở trung tâm kỹ thuật phát thanh, truyền 

hình (Điều hòa trung tâm). 

3.3. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát sóng FM, máy phát hình, 

truyền dẫn tín hiệu vệ tinh, máy phát sóng viba tại các vùng núi, biên giới, hải đảo.  

3.4. Sửa chữa, bảo dưỡng cột anten, lắp đặt thiết bị thu phát tín hiệu, anten 

phát xạ trên cột anten ở độ cao 50m đến dưới 100m. 

3.5. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát điện có công suất trên 

500KVA đến dưới 1000 KVA. 

3.6. Vận hành, sửa chữa máy phát điện có công suất từ 200 KVA đến 500 

KVA ở độ cao 1000m. 

3.7. Đo đạc, kiểm tra tần số, công suất, chất lượng máy phát thanh, máy phát 

hình, máy tăng âm, tiêu chuẩn các thiết bị vô tuyến điện. 

3.8. Vận hành, điều khiển máy phát thanh số có công suất dưới 15KW, máy 

phát hình số công suất dưới 5KW./. 



Phụ lục III 

NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG  

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỨC 3  
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
_________________________ 

 

 

1. Nghề, công việc quy định tại mục Điều kiện lao động loại V phần XXVIII 

(Thể dục - Thể thao, Văn hóa thông tin) Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (kèm 

theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội). 

2. Nghề, công việc sau: 

2.1. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát sóng phát thanh công suất từ 

50KW đến dưới 200KW, máy phát thanh FM, máy phát hình công suất từ 5KW 

đến dưới 40KW; Máy phát sóng phát thanh số công suất từ 15KW trở lên.  

2.2. Vận hành, điều khiển máy phát hình số công suất 5KW trở lên. 

2.3. Sửa chữa, bảo dưỡng cột anten, lắp đặt anten bức xạ, thiết bị thu phát 

tín hiệu trên cột anten ở độ cao từ 100m đến dưới 200m.  

2.4. Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hàn nối cáp quang của hệ thống truyền 

dẫn tín hiệu và truyền hình cáp./. 



Phụ lục IV 

NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG  

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỨC 4  
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
_________________________ 

 

 

1. Nghề, công việc quy định tại mục Điều kiện lao động loại VI phần 

XXVIII (Thể dục - Thể thao, Văn hóa thông tin) Danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm (kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

2. Nghề, công việc sau: 

2.1. Vận hành, điều khiển sửa chữa máy phát hình công suất 40KW trở lên. 

2.2. Vận hành, điều khiển máy phát thanh công suất từ 200KW trở lên, máy 

phát thanh FM, máy phát hình công suất 10KW trở lên đặt ở độ cao 1000m trở lên. 

2.3. Sửa chữa, bảo dưỡng cột anten, lắp đặt anten, thiết bị thu, phát tín hiệu 

trên cột anten ở độ cao trên 200m. 

2.4. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát điện có công suất trên 

1000KVA./. 

 


